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HƯỚNG DẪN GHI “LIỀU DÙNG”, “CÁCH DÙNG” CỦA THUỐC 

Kính gửi: Các khoa lâm sàng. 

   

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc “Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám 

định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan”; 

Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung Quyết định 130/QĐ-BYT. 

Hiện nay, trong phần mềm Hoan Châu tại mục “Liều dùng” và “Cách dùng” là 

2 trường dữ liệu bắt buộc phải nhập, nên để thống nhất cách ghi cho đúng với quy 

định tại Quyết định 130/QĐ-BYT, Quyết định 4750/QĐ-BYT, phòng Kế hoạch 

tổng hợp hướng dẫn các khoa lâm sàng cách ghi nội dung tại mục “Liều dùng” và 

“Cách dùng” như sau: 
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- Đối với ngoại trú, được thể hiện bằng: 

số lượng thuốc dùng trong một lần sử 

dụng * số lần trong ngày * số ngày sử 

dụng [tổng số thuốc/ngày]. 

Ví dụ: liều dùng của thuốc A: 2 

viên/lần, 2 lần/ngày, sử dụng trong 5 

ngày thì được ghi như sau: 2 viên/lần * 

2 lần/ngày * 5 ngày [4 viên/ngày]. 

- Đối với nội trú, được thể hiện bằng: số 

lượng thuốc dùng trong một lần sử dụng 

* số lần trong ngày * 01 ngày [tổng số 



thuốc/ngày]. 

Lưu ý: 

- Trường hợp liều thuốc thay đổi trong 

ngày theo từng lần sử dụng thì ghi chi 

tiết. 

Ví dụ: liều dùng của thuốc A, sáng: 3 

viên, chiều: 2 viên, tối: 1 viên. Như vậy, 

sẽ ghi như sau: Sáng: 3 viên, Chiều: 2 

viên, Tối: 1 viên [6 viên/ngày]. 

- Với thuốc thang (YHCT), liều dùng 

được thể hiện: số lượng từng vị thuốc 

trong 1 thang thuốc * số thang * số ngày 

điều trị. 

Ví dụ: bài Lục vị có vị thuốc Thục địa 

12g/1 thang, được kê cho người bệnh 

uống 05 ngày, thì Liều dùng là: 12g * 1 

thang * 5 ngày. 

- Đối với các loại thuốc dùng ngoài như 

nhỏ giọt, bôi... không xác định được 

chính xác liều lượng thì chỉ ghi số lần 

sử dụng trong ngày và số ngày sử dụng: 

Số lần trong ngày * số ngày sử dụng 

- Trường hợp liều thuốc thay đổi theo 

từng ngày sử dụng thì ghi chi tiết theo 

từng ngày 
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Ghi lời dặn của thầy thuốc trên đơn 

thuốc hoặc y lệnh. 

Ví dụ:  

- Uống trước ăn 30 phút  

- Uống sau ăn 

- Pha với 10ml nước cất, tiêm tĩnh mạch 

chậm 3-5 phút 

... 

 
Ghi chú: Ký hiệu trong bảng này được hiểu như sau:  

- Ký hiệu (*): phép tính nhân 

 



Phòng Kế hoạch tổng hợp kính đề nghị các khoa nghiên cứu hướng dẫn và 

triển khai thực hiện. 

Nơi nhận:                                                                                        

- Như trên; 

- Lưu: KHTH.  

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHTH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hồng Thái 

 


